THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1A1 (Lần 1)
                                           NĂM HỌC: 2022 – 2023 
	
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	HĐTN
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	TC Toán
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	TNXH
	GDTC
	TC Toán
	Đọc thư viện

	
	4
	TC.T Việt
	Mĩ thuật
	HĐTN
	TC.TV
	HĐTN

	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	TC.TV
	Tiếng Việt
	Nghỉ

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	GDTC
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	TC.T Việt
	

	
	
	
	
	
	
	








THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1A1(Lần 2) 
                                           NĂM HỌC: 2022 – 2023 
	
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	HĐTN
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	TC Toán
	Tiếng Việt

	
	3
	Tiếng Việt
	TNXH
	GDTC
	TC Toán
	Đọc thư viện

	
	4
	TC.T Việt
	Mĩ thuật
	HĐTN
	TCTViệt
	HĐTN

	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	TC.T Việt
	Tiếng Việt
	Nghỉ

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TC.T Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	GDTC
	

	
	
	
	
	
	
	












                   THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1A1 (Lần 3)
                                           NĂM HỌC: 2022 – 2023 

	
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	HĐTN
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán

	
	2
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	HĐTN

	
	3
	Tiếng Việt
	TNXH
	GDTC
	GDTC
	TC Toán

	
	4
	TC.T Việt
	Mĩ thuật
	HĐTN
	TC.T Việt
	Đọc thư viện

	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	T/Anh
	Tiếng Việt
	Nghỉ

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T/Anh
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	TC.T Việt
	

	
	
	
	
	
	
	




         

[bookmark: _GoBack]                                          THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1A1(Lần 4)
                                           NĂM HỌC: 2022 – 2023 
	
	TIẾT
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Sáng
	1
	HĐTN
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Toán
	TC.T Việt

	
	2
	Tiếng Việt
	Đạo đức
	Tiếng Việt
	GDTC
	HĐTN

	
	3
	Tiếng Việt
	TNXH
	GDTC
	Tiếng Việt
	TC Toán

	
	4
	TC.T Việt
	Mĩ thuật
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Đọc thư viện

	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	T/Anh
	Tiếng Việt
	Nghỉ

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	T/Anh
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	TC.T Việt
	

	
	
	
	
	
	
	








































                  
